
TT Họ tên Năm sinh Lớp SYLL CNTN (BTN) Học bạ Giấy khai sinh CMND Ảnh SV ký nhận thông tin Ngày hẹn nộp

1 Đỗ Thùy Linh 9/11/99 KT9B 1

2 Đào Thị Linh 22/9/99 KT9B 1

3 Vũ Thùy Linh 15/5/97 KT9B 2

4 Trịnh Thị Thanh 16/11/99 KT9B 1

5 Nguyễn Diệu Hương 31/10/97 KT9B 1

6 Trần Quỳnh Hương 14/6/99 KT9B 1

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN THIẾU GIẤY TỜ NHẬP HỌC
(Kèm theo thông báo số: 651/TB-TMDL ngày 02 tháng 11 năm 2017)

7 Đỗ Thị Hồng Ngọc 24/2/99 KT9B 1

8 Nguyễn Thị Thùy Dung 25/8/97 KT9B 2 1 1 4

9 Trần Thị Nhi 17/4/99 KT9B 1 1

Hà Nội, ngày      tháng        năm 2017

Giáo viên chủ nhiệm



TT Họ tên Năm sinh Lớp SYLL CNTN (BTN) Học bạ Giấy khai sinh CMND Ảnh SV ký nhận thông tin Ngày hẹn nộp

1 Hoàng Hà Linh 21/8/98 KT9A 1

2 Trần Thị Kim Anh 10/7/96 KT9A 1

3 Đỗ Thị Hải Yến 20/8/99 KT9A 4

4 Bùi Thị Hà Nhi 28/4/99 KT9A 1

5 Lê Thị Hà Trang 26/10/99 KT9A 1

6 Nguyễn Thị Hạnh 4/10/98 KT9A 2

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN THIẾU GIẤY TỜ NHẬP HỌC
(Kèm theo thông báo số: 651/TB-TMDL ngày 02 tháng 11 năm 2017)

(SYLL không đóng dấu giáp lai ảnh), sinh viên lên

phòng Công tác HSSV lấy lại lý lịch về đóng dấu

Hà Nội, ngày      tháng        năm 2017

Giáo viên chủ nhiệm

phòng Công tác HSSV lấy lại lý lịch về đóng dấu



TT Họ tên Năm sinh Lớp SYLL CNTN (BTN) Học bạ Giấy khai sinh CMND Ảnh SV ký nhận thông tin Ngày hẹn nộp

1 Nguyễn Ngọc Văn 20/6/99 KTCB9C 2 1

2 Lê Ngọc Trung 15/4/99 KTCB9C 1

3 Phạm Đức Thắng 16/11/99 KTCB9C 1

4 Nguyễn Kim Huấn 25/6/96 KTCB9C 1 1

5 Ngô Văn Thu 18/6/98 KTCB9C 1 4

6 Nguyễn Mạnh Dũng 23/01/99 KTCB9C 4

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN THIẾU GIẤY TỜ NHẬP HỌC
(Kèm theo thông báo số: 651/TB-TMDL ngày 02 tháng 11 năm 2017)

7 Nguyễn Thị Hà 01/7/98 KTCB9C 2 1 1 4

8 Hoàng Xuân Phước 30/7/99 KTCB9C 1

9 Nguyễn Minh Quân 5/5/98 KTCB9C 1 1

10 Nguyễn Minh Vương 16/5/98 KTCB9C 1 1

11 Phó Đình Long 4/10/99 KTCB9C 2 1 4

12 Tống Nhật Linh 01/10/95 KTCB9C 2 1 1

Hà Nội, ngày      tháng        năm 2017

Giáo viên chủ nhiệm



TT Họ tên Năm sinh Lớp SYLL CNTN (BTN) Học bạ Giấy khai sinh CMND Ảnh SV ký nhận thông tin Ngày hẹn nộp

1 Nguyễn Hoàng Nam 28/6/98 KTCB9B 1 1

2 Đỗ Thùy Trang 5/5/98 KTCB9B 1 1 1

3 Bùi Giang Long 4/2/99 KTCB9B 1 1 1

4 Quách Thị Hoài Thu 28/6/98 KTCB9B 1 1

5 Vũ Đức Duy Anh 01/8/99 KTCB9B 1 4

6 Nguyễn Thị Phương 13/12/99 KTCB9B 1

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN THIẾU GIẤY TỜ NHẬP HỌC
(Kèm theo thông báo số: 651/TB-TMDL ngày 02 tháng 11 năm 2017)

7 Trần Duy Long 29/10/98 KTCB9B 1

8 Vũ Đức Phước 11/11/99 KTCB9B 1

Hà Nội, ngày      tháng        năm 2017

Giáo viên chủ nhiệm



TT Họ tên Năm sinh Lớp SYLL CNTN (BTN) Học bạ Giấy khai sinh CMND Ảnh SV ký nhận thông tin Ngày hẹn nộp

1 Nguyễn Thùy Dương 16/7/99 KTCB9A 2 1

2 Đặng Công Thành 18/12/99 KTCB9A 1

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN THIẾU GIẤY TỜ NHẬP HỌC
(Kèm theo thông báo số: 651/TB-TMDL ngày 02 tháng 11 năm 2017)

Hà Nội, ngày      tháng        năm 2017

Giáo viên chủ nhiệm



TT Họ tên Năm sinh Lớp SYLL CNTN (BTN) Học bạ Giấy khai sinh CMND Ảnh HS ký nhận thông tin Ngày hẹn nộp

1 Nguyễn Thị Ngọc Lưu 15/10/99 CBMA52 2

2 Vũ Hoàng Long 11/3/94 CBMA52 2

3 Khuất Tuấn Đạt 13/7/95 CBMA52 2

 

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN THIẾU GIẤY TỜ NHẬP HỌC

Hà Nội, ngày      tháng        năm 2017

Giáo viên chủ nhiệm

(Kèm theo thông báo số: 651/TB-TMDL ngày 02 tháng 11 năm 2017)

 

  



TT Họ tên Năm sinh Lớp SYLL CNTN (BTN) Học bạ Giấy khai sinh CMND Ảnh HSSV ký nhận thông tin Ngày hẹn nộp

1 Phí Đình Thắng 14/12/98 QTKD9B 1

2 Trần Thị Vân 7/6/99 QTKD9B 2

3 Tô Hoàng Dũng 24/3/95 QTKD9B 4

4 Đông Thị Kiều Trinh 28/9/98 QTKD9B 1 1 4

5 Nguyễn Phương Thảo 29/3/96 QTKD9B 2

6 Nguyễn Văn Sinh 11/12/99 QTKD9B 2

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN THIẾU GIẤY TỜ NHẬP HỌC
(Kèm theo thông báo số: 651/TB-TMDL ngày 02 tháng 11 năm 2017)

7 Nguyễn Anh Tuấn 12/10/98 QTKD9B 1

Hà Nội, ngày      tháng        năm 2017

Giáo viên chủ nhiệm



TT Họ tên Năm sinh Lớp SYLL CNTN (BTN) Học bạ Giấy khai sinh CMND Ảnh HSSV ký nhận thông tin Ngày hẹn nộp

1 Hồ Việt An 30/12/95 QTKD9A 1

2 Nguyễn Tài Anh 25/3/98 QTKD9A 1 4

3 Trần Tuấn Anh 25/01/98 QTKD9A 1

4 Phạm Thị Ngọc Ánh 30/3/99 QTKD9A 1 1 1 4

5 Bùi Minh Chiến 01/9/99 QTKD9A 2 4

6 Đỗ Văn Hậu 9/6/99 QTKD9A 4

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN THIẾU GIẤY TỜ NHẬP HỌC
(Kèm theo thông báo số: 651/TB-TMDL ngày 02 tháng 11 năm 2017)

7 Tạ Đặng Kiên 23/10/98 QTKD9A 4

8 Phạm Văn Sáng 02/11/99 QTKD9A 1

Hà Nội, ngày      tháng        năm 2017

Giáo viên chủ nhiệm



TT Họ tên Năm sinh Lớp SYLL CNTN (BTN) Học bạ Giấy khai sinh CMND Ảnh SV ký nhận thông tin Ngày hẹn nộp

1 Phạm Thị Thúy 25/4/99 KD9A 1 1

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN THIẾU GIẤY TỜ NHẬP HỌC
(Kèm theo thông báo số: 651/TB-TMDL ngày 02 tháng 11 năm 2017)

Hà Nội, ngày      tháng        năm 2017

Giáo viên chủ nhiệm



TT Họ tên Năm sinh Lớp SYLL CNTN (BTN) Học bạ Giấy khai sinh CMND Ảnh SV ký nhận thông tin Ngày hẹn nộp

1 Vũ Thị Kim Hạnh 19/5/99 TATM9A 4

2 Trần Thị Thảo Nguyên 21/7/99 TATM9A 1

3 Bùi Thị Thu 21/10/99 TATM9A 1

4 Nguyễn Thị Vân 15/01/98 TATM9A 1

5 Đinh Thùy Linh 13/11/97 TATM9A 1

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN THIẾU GIẤY TỜ NHẬP HỌC
(Kèm theo thông báo số: 651/TB-TMDL ngày 02 tháng 11 năm 2017)

Hà Nội, ngày      tháng        năm 2017Hà Nội, ngày      tháng        năm 2017

Giáo viên chủ nhiệm



TT Họ tên Năm sinh Lớp SYLL CNTN (BTN) Học bạ Giấy khai sinh CMND Ảnh SV ký nhận thông tin Ngày hẹn nộp

1 Đỗ Thị Thanh Huyền 01/10/97 TA9A 1

2 Vũ Thị Nga 8/5/99 TA9A 1

3 Nguyễn Hoàng Anh 4/1/99 TA9A 2 4

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN THIẾU GIẤY TỜ NHẬP HỌC
(Kèm theo thông báo số: 651/TB-TMDL ngày 02 tháng 11 năm 2017)

Hà Nội, ngày      tháng        năm 2017

Giáo viên chủ nhiệm



TT Họ tên Năm sinh Lớp SYLL CNTN (BTN) Học bạ Giấy khai sinh CMND Ảnh SV ký nhận thông tin Ngày hẹn nộp

1 Bùi Văn Quang 25/7/97 TADL9A 1

2 Hoàng Minh Phương 25/7/99 TADL9A 1

3 Hoàng Thu Hương 10/6/99 TADL9A 1

4 Nguyễn Văn Nghĩa 25/9/99 TADL9A 1 1

5 Phạm Thị Hoàng Loan 2/5/99 TADL9A 1

6 Nguyễn Thị Tuyết Mai 24/9/99 TADL9A 4

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN THIẾU GIẤY TỜ NHẬP HỌC
(Kèm theo thông báo số: 651/TB-TMDL ngày 02 tháng 11 năm 2017)

7 Nguyễn Thị Minh Tâm 6/11/99 TADL9A 4

Hà Nội, ngày      tháng        năm 2017

Giáo viên chủ nhiệm



TT Họ tên Năm sinh Lớp SYLL CNTN (BTN) Học bạ Giấy khai sinh CMND Ảnh SV ký nhận thông tin Ngày hẹn nộp

1 Phùng Văn Phú 24/10/99 TMĐT9A 1

2 Hà Linh Tuấn 27/5/98 TMĐT9A 1

3 Khương Tuấn Anh 19/5/95 TMĐT9A 1

4 Ngô Thị Hường 04/01/99 TMĐT9A 1

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN THIẾU GIẤY TỜ NHẬP HỌC

Hà Nội, ngày      tháng        năm 2017

Giáo viên chủ nhiệm

(Kèm theo thông báo số: 651/TB-TMDL ngày 02 tháng 11 năm 2017)



TT Họ tên Năm sinh Lớp SYLL CNTN (BTN) Học bạ Giấy khai sinh CMND Ảnh SV ký nhận thông tin Ngày hẹn nộp

1 Nguyễn Thị Bộ 20/02/99 QTDL9A 1

2 Nguyễn Công Lam 02/10/99 QTDL9A 2 1

3 Nguyễn Thị Phương Loan 13/9/98 QTDL9A 1 4

4 Nguyễn Thị Thùy Linh 27/9/98 QTDL9A 2

5 Vũ Thị Phượng 07/9/99 QTDL9A 1

6 Nguyễn Minh Nhật 05/7/98 QTDL9A 1 4

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN THIẾU GIẤY TỜ NHẬP HỌC
(Kèm theo thông báo số: 651/TB-TMDL ngày 02 tháng 11 năm 2017)

7 Lưu Ngọc Khánh 03/7/96 QTDL9A 2   1 1 4

8 Nguyễn Văn Nam 13/9/99 QTDL9A 2

Hà Nội, ngày      tháng        năm 2017

Giáo viên chủ nhiệm

(SYLL không đóng dấu giáp lai ảnh), sinh viên lên
phòng Công tác HSSV lấy lại lý lịch về đóng dấu



TT Họ tên Năm sinh Lớp SYLL CNTN (BTN) Học bạ Giấy khai sinh CMND Ảnh SV ký nhận thông tin Ngày hẹn nộp

1 Nguyễn Yến Nhi 22/12/99 QTDL9B 1

2 Nguyễn Thị Minh Hằng 30/10/99 QTDL9B 1

3 Chu Xuân Tùng 12/11/98 QTDL9B 1 4

4 Nguyễn Tuấn Anh 16/11/98 QTDL9B 4

5 Vũ Thị Ngọc 11/11/97 QTDL9B 1

Phạm Thị Loan 9/11/98 QTDL9B 1

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN THIẾU GIẤY TỜ NHẬP HỌC
(Kèm theo thông báo số: 651/TB-TMDL ngày 02 tháng 11 năm 2017)

6 Phạm Việt Hà 30/12/99 QTDL9B 1

7 Nguyễn Thị Phương Hoa 17/8/99 QTDL9B 1

Hà Nội, ngày      tháng        năm 2017

Giáo viên chủ nhiệm



TT Họ tên Năm sinh Lớp SYLL CNTN (BTN) Học bạ Giấy khai sinh CMND Ảnh SV ký nhận thông tin Ngày hẹn nộp

1 Nguyễn Danh Khánh 31/03/99 QTKS9A 1 1

2 Đỗ Thị Yến 26/8/99 QTKS9A 1

3 Hoàng Đức Anh 21/10/99 QTKS9A 1

4 Trần Thị Huyền 04/01/98 QTKS9A 1

5 Nghiêm Thị Loan 05/9/99 QTKS9A 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6 Trương Hoàng Điệp 17/5/99 QTKS9A 1 4

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN THIẾU GIẤY TỜ NHẬP HỌC
(Kèm theo thông báo số: 651/TB-TMDL ngày 02 tháng 11 năm 2017)

7 Nguyễn Thị Thanh 20/12/99 QTKS9A 1

8 Vũ Thanh Tùng 27/8/95 QTKS9A 1

9 Nguyễn Minh Châu 02/7/99 QTKS9A 2 1 1 4

10 Nguyễn Văn Chiến 05/7/98 QTKS9A 1

11 Trần Văn Thương 19/7/96 QTKS9A 1

12 Trần Hương Chi 12/12/99 QTKS9A 2

13 Đỗ Thị Mai Lan 18/10/99 QTKS9A 1

Hà Nội, ngày      tháng        năm 2017

Giáo viên chủ nhiệm



TT Họ tên Năm sinh Lớp SYLL CNTN (BTN) Học bạ Giấy Ksinh CMND Ảnh HSSV ký nhận thông tin Ngày hẹn nộp

1 Đào Thanh Hằng 15/9/99 QTKS9B 1

2 Trần Thị Hoa 06/11/99 QTKS9B 1

3 Nguyễn Viết Thành 21/7/97 QTKS9B 2 4

4 Phùng Hoài Thương 11/9/99 QTKS9B 1 1

5 Lương Phương Thanh 05/9/99 QTKS9B 1 4   

6 Bùi Thị Vy 20/4/98 QTKS9B 1

7 Đinh Thế Khoa 19/8/97 QTKS9B 4

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN THIẾU GIẤY TỜ NHẬP HỌC
(Kèm theo thông báo số: 651/TB-TMDL ngày 02 tháng 11 năm 2017)

CNTN bản  gốc

8 Phạm Văn Trường 26/2/97 QTKS9B 1 4

9 Hoàng Quốc Tuấn 06/9/96 QTKS9B 1

10 Phạm Tuấn Hải 6/11/98 QTKS9B 2

11 Đào Hồng Loan 20/01/98 QTKS9B 2

12 Lê Mạnh Đức 9/11/97 QTKS9B 1

13 Bạch Sơn Tùng 27/6/98 QTKS9B 1 1

14 Nguyễn Thị Thu Hường 18/6/98 QTKS9B 1 1

15 Nguyễn Thị Lâm Oanh 29/9/97 QTKS9B 2

Hà Nội, ngày      tháng 11 năm 2017

Giáo viên chủ nhiệm



Thu GKS của Lương Văn Tân


